Những biện pháp nâng cao Công tác quản lý sinh viên khoa Công nghệ Động lực trường Cao đẳng  Lý Tự Trọng Thành phố Hồ Chí Minh

I. NỘI DUNG:
1. Thực trạng công tác Lưu hành tài liệu tại Thư viện Trường Cao đẳng Kỹ thuật Lý Tự Trọng Tp. Hồ Chí Minh trước khi sử dụng Mã vạch.

Lưu hành tài liệu là công việc trọng tâm của mỗi thư viện, nơi người Thủ thư được ví như chiếc “cầu nối” giữa Thư viện và Người dùng tin. Tại Thư viện Trường Cao đẳng Kỹ thuật Lý Tự Trọng Tp. Hồ Chí Minh trước khi có sự hỗ trợ của mã vạch, công tác lưu hành tài liệu được thực hiện như sau:
· Đối với người dùng tin là Học sinh sinh viên: Sau khi trình Thẻ sinh viên, viết đầy đủ thông tin theo yêu cầu vào Phiếu mượn sách, Thủ thư sẽ đi lấy sách và tiến hành nhập máy từng chữ tất cả các thông tin trên Phiếu mượn vào máy tính một cách cẩn thận, tỉ mỉ nhằm hạn chế tối đa nhầm lẫn sai sót. Những thông tin nhập máy bao gồm: Họ tên sinh viên, Mã số sinh viên, Lớp; Tên sách, Mã số sách,…
· Cũng tiến hành nhập máy tương tự với người dùng tin là Cán bộ - Công nhân viên, Giáo viên. Những thông tin nhập máy bao gồm: Họ tên, Mã Số, Đơn vị; Tên sách, Mã số sách.

Với cách thức trên nhân viên tại quầy lưu hành mất rất nhiều thời gian cho việc nhập máy có khi hàng chục cũng có khi là hàng trăm người mượn – trả cùng lúc. Lưu trữ trên máy tính cũng đòi hỏi phải cẩn thận, tỉ mỉ, chính xác các thông tin nhằm phục vụ cho việc Quản lý kho sách, Quản lý người mượn – trả, Kiểm kê và Lập các báo cáo thống kê theo yêu cầu về Lưu hành tài liệu tại Thư viện. Công việc tưởng chừng như đơn giản ấy nhưng lại chiếm nhiều công sức của Thủ thư cũng như khiến người mượn – trả phải chờ đợi lâu trong khi làm thủ tục, khiến quy trình phục vụ trở nên kém chuyên nghiệp so với thời đại mới.

Thông qua tìm hiểu, học hỏi từ các thư viện hiện đại, nhận thấy rằng để khắc phục các hạn chế và giúp công tác Lưu hành trở nên nhanh chóng, chính xác và chuyên nghiệp. Việc ứng dụng Công nghệ Mã vạch chính là cách tốt nhất và phổ biến nhất. 
2. Những yếu tố khách quan, chủ quan trong việc sử dụng Mã vạch tại Thư viện.
· Yếu tố khách quan:

Công nghệ mã vạch ngày một phát triển, và được áp dụng rộng rãi vào nhiều ngành nghề hơn như trong trong quản lý hàng hóa, quản lý xe cộ, trong bán hàng, hay trong các thư viện. Việc ứng dụng công nghệ mã vạch vào hoạt động quản lý sách, mượn trả sách ngày càng rộng rãi. Điển hình là các thư viện của Trường Đại học Khoa học tự nhiên, Đại học Công nghiệp 4, Cao đẳng Công nghệ Thủ Đức,…Giờ đây, việc quản lý hàng ngàn đầu sách trở nên dễ dàng, đơn giản hơn rất nhiều so với trước kia khi việc quản lý các đầu sách quả là vất vả và tốn nhiều công sức.

Một thư viện hiện đại rất cần sự phát triển theo hướng công nghệ hiện đại. Một thư viện hiện đại là một thư viện gắn liền với công nghệ thông tin. Nghĩa là phải tự động hóa hoàn toàn trong các hoạt động của thư viện. Trong quá trình tự động hóa đó không thể thiếu sự tham gia của Công nghệ mã vạch.
· Yếu tố chủ quan: 

Việc sử dụng mã vạch tại Thư viện Trường Cao đẳng Kỹ thuật Lý Tự Trọng Tp. Hồ Chí Minh cũng có những thuận lợi. 

Năm học 2015 -2016, Thư viện đang trong qúa trình chuyển đổi từ hình thức quản lý, phục vụ thủ công sang tin học hóa hiện đại và tiến đến xây dựng Thư viện điện tử trong tương lai. Cụ thể, Phân loại sách theo DDC để tổ chức kho mở; Biên mục sách đúng chuẩn, dễ dàng cho tìm kiếm; Xây dựng cơ sở dữ liệu sách trên Microsoft Ecxel đúng chuẩn, giúp quản lý thông tin sách.
Từ khóa học 2014 -2017, Thẻ sinh viên có mã vạch chính thức được lưu hành và cũng sử dụng thẻ sinh viên có mã vạch để mượn sách, mỗi mã vạch có chứa đầy đủ thông tin về sinh viên
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   Hình 1: Thẻ sinh viên có mã vạch dùng để mượn sách

Tuy nhiên, khó khăn nhất là Thư viện chưa được trang bị Phần mềm quản lý. Cho nên để sử dụng được mã vạch trong quản lý thông tin phải dựa vào việc xây dựng file dữ liệu và thiết lập các công thức trên Microsoft Excel.
3. Tên sáng kiến: 

Ứng dụng công nghệ mã vạch trong lưu hành tài liệu tại trường Thư viện trường Cao đẳng Kỹ thuật Lý Tự Trọng TP. Hồ Chí Minh.
4. Nội dung của sáng kiến

Sáng kiến đề cập đến thực tế sử dụng mã vạch vào công tác Lưu hành tài liệu tại Thư viện Trường Cao đẳng Kỹ thuật  Lý Tự Trọng Tp. Hồ Chí Minh trong điều kiện chưa có phần mềm quản lý Thư viện để dễ dàng sử dụng. Nhưng vẫn có thể tạo được mã vạch dựa vào Phần mềm tạo mã vạch miễn phí trên Internet và sử dụng trên Microsoft Excel. 

Mã vạch được đưa vào sử dụng trải qua các giai đoạn cụ thể sau:

· Giai đoạn 1: Từ ngày 01 tháng 09 năm 2015 đến ngày 30 tháng 09 năm 2015

Công việc tiến hành: Tìm hiểu về mã vạch, học hỏi cách ứng dụng mã vạch vào công tác lưu hành thư viện từ các thư viện đã và đang sử dụng (Thư viện khoa học tổng hợp, thư viện Đại học khoa học tự nhên, thư viện Đại học Công nghiệp 4, thư viện Cao đẳng công nghệ Thủ Đức). Và tìm cách ứng dụng sử dụng phù hợp tại Thư viện Trường Cao đẳng Kỹ thuật Lý Tự Trọng Tp. Hồ Chí Minh.
· Giai đoạn 2: Từ ngày 01 tháng 10 năm 2015 đến ngày 31 tháng 10 năm 2015 


Công việc tiến hành: Tạo mã vạch. Dán một mã số mã vạch tương ứng lên mỗi cuốn sách đã được biên mục xong; Trang bị máy quét mã vạch; Lập cơ sở dữ liệu Lưu hành trên Microsoft Excel.
· Tạo mã vạch: Mã vạch trên phần mềm tạo mã vạch miễn phí trên mạng internet (Được sự hỗ trợ của chuyên viên Công nghệ thông tin của thư viện).
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Hình 2: Mẫu mã vạch sách đang sử dụng tại Thư viện
· Dán mã vạch lên trang bìa phía sau từng cuốn sách, mỗi số mã vạch tương ứng với số đăng ký tài sản của cuốn sách đó hay còn gọi là số đăng ký cá biệt (ĐKCB)

[image: image12.png]cmm\ TR





Hình 3:Dán mã vạch lên bìa sau sách
· Trang bị 01 máy quét mã vạch  Motorola DS6708
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Hình 4:Máy quét mã vạch sử dụng tại Thư viện
· Lập cơ sở dữ liệu lưu hành trên Microsoft Excel: Bao gồm các file:

· Sách: Chứa các cột số đăng ký cá biệt (ĐKCB), Nhan đề, và các thông tin biên mục khác.
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Hình 5: File Sách tại thư viện
· Mượn trả: gồm các cột SĐKCB (số đăng ký cá biệt sách), Họ tên, Mã số sinh viên (MSSV), Lớp, Tên sách, Mã số sách, Ngày mượn, Ngày trả, tình trạng sinh viên
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Hình 6: File Mượn trả tại thư viện
· DSHSSV15-16 (Danh sách Học sinh sinh viên) bao gồm: Mã số học sinh (MSHS), Họ tên, Lớp
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Hình 7: File DSHSSV15-16 tại thư viện
· Giai đoạn 3: Từ ngày 02 tháng 11 năm 2015 đến ngày 30 tháng 11 năm 2015 


Công việc tiến hành: Lập công thức trên Microsoft Excel để kết nối các dữ liệu. Hoàn thành việc ứng dụng sử dụng mã vạch trong Lưu hành tài liệu tại thư viện trường.
· Lập công thức trên Microsoft Excel để kết nối các dữ liệu
Sau khi hoàn thành 03 file chính: DSHSSV, Sách, Mượn trả, ta có file “Lưu hành” trong Microsoft Excel như sau:
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Hình 8: Đặt 3 sheet Sách, DSHSSV, Mượn-Trả trong file Lưu hành chính

Sử dụng hàm dò tìm vlookup trên excel để giúp tìm dữ liệu tương ứng:

· Tìm thông tin về sinh viên mượn sách ((sheet) Mượn-Trả và (sheet) DSHSV15-16)

· Đặt công thức tìm kiếm cho cột Họ: Từ (sheet) Mượn-Trả tại cột Họ (cột C), dòng 14 đặt hàm dò tìm Vlookup để kết nối thông tin về Mã số sinh viên (MSSV):

=VLOOKUP($C14,'DSHSSV15-16'!$B$2:$I$8312,2,0)

+ C14: Cột Họ tại cột C, dòng 14 ở (sheet) Mượn (Hình 9)
+ DSHSSV15-16'!$B$2:$I$8312: (sheet) DSHSSV15-16 từ dòng B2 đến dòng I8312 (Hình 7)
+ 2: Thứ tự cột Họ Học sinh sinh viên tại (sheet) DSHSSV15-16
· Đặt công thức tìm kiếm cho cột Tên: Từ (sheet) Mượn tại cột Tên (cột D), dòng 14 đặt hàm dò tìm Vlookup, để kết nối thông tin họ tên người mượn trả sách:

=VLOOKUP($D14,'DSHSSV15-16'!$B$2:$I$8312,3,0)

+ D14: Cột Tên tại cột D, dòng 14 ở (sheet) Mượn (Hình 9)

+ DSHSSV15-16'!$B$2:$I$8312: (sheet) DSHSSV15-16 từ dòng B2 đến dòng I8312 (Hình 7)
+ 3: Thứ tự cột Tên Học sinh sinh viên tại (sheet) DSHSSV15-16

· Đặt công thức tìm kiếm cho cột Lớp: Từ (sheet) Mượn tại cột Lớp (cột F), dòng 14 đặt hàm dò tìm Vlookup:

=VLOOKUP($F14,'DSHSSV15-16'!$B$2:$I$8312,4,0)

+ F14: Cột Lớp tại cột F, dòng 14 ở (sheet) Mượn (Hình 9)

+ DSHSSV15-16'!$B$2:$I$8312: (sheet) DSHSSV15-16 từ dòng B2 đến dòng I8312 (Hình 7)
+ 4: Thứ tự cột Lớp tại (sheet) DSHSSV15-16

· Tương tự để tìm thông tin về sách mượn ((sheet) Mượn-Trả và (sheet) Sách)

· Đặt công thức tìm kiếm cho cột Tên sách: Từ (sheet) Mượn-Trả tại cột Tên sách (cột G), dòng 14 đặt hàm dò tìm Vlookup:

=VLOOKUP($G14,'Sách'!$A3$2:$I$65032,5,0)

+ G14: Cột Tên sách tại cột F, dòng 14 ở (sheet) Mượn-Trả (Hình 9)

+ Sách'!$B$2:$I$8312: (sheet) Sách từ dòng B2 đến dòng I8312 (Hình 5)
+ 5: Thứ tự cột Tên sách tại (sheet) Sách
· Đặt công thức tìm kiếm cho cột Mã số sách: Từ (sheet) Mượn-Trả tại cột Mã số sách (cột H), dòng 14 đặt hàm dò tìm Vlookup:

=VLOOKUP($H$14,'Sách'!$A$3:$I$65032,6,0)

+ H14: Cột Mã số sách tại cột H, dòng 14 ở (sheet) Mượn-Trả (Hình 9)

+ Sách'!$B$2:$I$8312: (sheet) Sách từ dòng B2 đến dòng I8312 (Hình 5)

+ 6: Thứ tự cột Mã số sách tại (sheet) Sách
Các công thức được định dạng sẵn trên toàn bộ dòng cột C (Họ), D (Tên), F (Lớp), G (Tên sách), H (Mã số sách) như hình ảnh dưới đây:
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Hình 9: Định dạng sẵn hàm dò tìm trên (sheet) Mượn trả

· Hoàn thành việc ứng dụng sử dụng mã vạch trong Lưu hành tài liệu tại thư viện trường.
Có thể hình dung công tác Lưu hành thư viện với sự tham gia của mã vạch như sau:

· Đối với việc mượn sách và quản lý thẻ thư viện: Nhờ máy quét mã vạch, thủ thư chỉ cần đưa thẻ sinh viên có mã vạch của độc giả và đưa mã vạch của cuốn sách qua máy là xong. thủ tục nhanh gọn, chính xác, không mất thời gian và công sức của thủ thư cũng như độc giả. 

· Việc trả sách cũng tương tự như vậy. Thủ thư chỉ cần đưa mã vạch của cuốn sách và mã vạch của thẻ sinh viên qua máy quét mã vạch là xong thủ tục trả sách. Các thao tác trên máy tính được thực hiện như hình dưới đây.
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Hình 10: Quét mã vạch trên sách, hiển thị cùng lúc các thông tin về Tên sách, Mã số sách.
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2513 | 023810 |Le Nba !

‘Thay,
Tric | 15000891

2514 | 5002664 |Trwong Céng Hiéu
Thanh
Triic

15000572
15000083

2515 | 5018844 V5 Tuan 2

3516 LeNta ic | JisTCNSH TR
2517 ANATANA EN/A
2318 ANATANA ANA
2519 ANATTTTAA ANA
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Hình 11: Quét mã vạch trên Thẻ sinh viên, hiển thị cùng lúc các thông tin Họ tên sinh viên, Lớp
5. Phạm vi áp dụng, khả năng phổ biến.
· Sáng kiến hiện đang được áp dụng phù hợp và hiệu quả tại Thư viện Trường Cao đẳng Kỹ thuật Lý Tự Trọng Tp. Hồ Chí Minh

· Sáng kiến dễ dàng áp dụng trong thực tế, không tốn nhiều chi phí, phù hợp với tất cả các thư viện muốn sử dụng mã vạch vào quản lý sách và quản lý thông tin bạn đọc.

· Ngoài ra, các bước xây dựng dữ liệu, xác lập công thức cũng có thể áp dụng trong quản lý Học sinh sinh viên, quản lý phòng đọc, phòng máy, kiểm kê và điểm danh có sự hỗ trợ của mã vạch, máy quét mã vạch và chương trình Microsoft Excel.
6. Thời điểm áp dụng: 
Công tác Lưu hành tài liệu tại Thư viện Trường Cao đẳng Kỹ thuật Lý Tự Trọng Tp. Hồ Chí Minh với sự hỗ trợ của Mã vạch và Chương trình Microsoft Excel chính thức được sử dụng từ ngày 01 tháng 12 năm 2015 đến nay
7. Hiệu quả mang lại.


Sau thời gian gần bốn tháng sử dụng mã vạch (Từ tháng 12 năm 2015 đến tháng 3 năm 2016), đã mang lại những kết quả sau:

- 
Giảm thiểu thời gian ghi chép, nhập máy

- 
Thực hiện tra cứu thông tin một cách chính xác, không nhầm lẫn như các thao tác thủ công thuần túy.

- 
Thao tác mượn trả sách tài liệu nhanh gọn, tăng số lượng sách phục vụ.

- 
Thống kê bạn đọc một cách chuẩn xác; phát hiện thông báo kịp thời tới bạn đọc mượn tài liệu quá hạn.


· Tăng tính chuyên nghiệp, hiện đại và tạo cảm giác thân thiện hơn giữa thư viện với học sinh sinh viên, cán bộ công nhân viên và giảng viên.
II. CÁC HÌNH THỨC ĐÃ ĐƯỢC KHEN THƯỞNG: 
    -  Chưa có

                                                Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 26 tháng 03 năm 2016

  XÁC NHẬN CỦA HỘI ĐỒNG  
NGƯỜI BÁO CÁO

KHOA HỌC CẤP CƠ SỞ




















         Nguyễn Thị Nhung
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Sáng kiến kinh nghiệm
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